
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 17000370 Vũ Duy Ân 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

2 17000348 Nguyễn Hoàng Thế Bảo 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

3 17000368 Nguyễn Thanh Bình 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

4 17000409 Đỗ Thế Châu 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

5 17000286 Nguyễn Thành Đạt 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

6 17000299 Hoàng Đình Dũng 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

7 17000240 Trần Văn Tiến Duy 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

8 17000323 Lê Kim Tuấn Hưng 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

9 17000428 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

10 17000327 Trần Hoàng Gia Huy 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

11 17000369 Huỳnh Thanh Liêm 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

12 17000272 Lê Vũ Hoàng Minh 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

13 17003904 Nguyễn Lê Trường Nam 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

14 17000278 Nguyễn Mai Nhật Nam 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

15 17000326 Nguyễn Duy Nghĩa 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

16 17000300 Ngô Trần Phát 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

17 17000403 Nguyễn Tấn Phát 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

18 17001455 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

19 17002915 Phạm Hoàng Phúc 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

20 17004765 Khưu Lễ Quí 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

21 17004481 Trương Bá Siêu 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

22 17000424 Chiêng Gia Tân 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

23 17000156 Nguyễn Quốc Thịnh 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

24 17000389 Bùi Trung Tiến 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

25 17000289 Trần Anh Tiến 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

26 17000243 Trịnh Ngọc Trung 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

27 17000271 Phạm Nguyễn Đang Trường 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

28 17000400 Trần Trọng Quốc Tuấn 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

29 17004459 Lưu Quang Tuyên 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 

30 17004376 Đỗ Vi Ngọc Vũ 17T4-CNÔ2 5,412,000 140,000 5,552,000 
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